
UBND TỈNH HƯNG YÊN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên; 

Căn cứ Thông báo số 112/TB-STC ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính về việc 

thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên (theo các biểu đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số 3001/QĐ-SGDĐT ngày 12/9/2022 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên) 

 

STT Nội dung Tổng số 
Văn phòng Sở 

GD&ĐT 

Trường 

THPT Văn 

Lâm 

Trường 

THPT Trưng 

Vương 

Trường 

THPT Mỹ 

Hào 

Trường 

THPT 

Nguyễn Thiện 

Thuật 

I Quyết toán thu             

1 Tổng số thu 37.809.991.614 555.239.000 1.981.836.070 1.452.750.200 2.527.808.016 2.287.485.766 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 14.358.933.860   709.833.000 513.837.000 834.453.000 551.630.000 

1.2 Hoạt động khác 23.451.057.754 555.239.000 1.272.003.070 938.913.200 1.693.355.016 1.735.855.766 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 36.199.535.697 555.239.000 1.775.519.000 1.365.295.400 2.180.537.947 2.401.491.602 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 11.793.984.447   549.761.600 481.475.800 550.657.000 525.003.602 

2.2 Hoạt động khác 24.405.551.250 555.239.000 1.225.757.400 883.819.600 1.629.880.947 1.876.488.000 

3 Số thu nộp NSNN 0           

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 0           

1 Chi quản lý hành chính 10.819.859.028 10.819.859.028         

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.301.078.368 7.301.078.368         

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3.518.780.660 3.518.780.660         

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 
291.083.733.766 8.594.143.902 11.985.115.600 10.545.520.000 12.398.222.500 9.172.000.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 247.165.933.463 0 10.825.000.000 9.690.000.000 10.778.000.000 8.284.000.000 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 43.917.800.303 8.594.143.902 1.160.115.600 855.520.000 1.620.222.500 888.000.000 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2021 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên) 

 

STT Nội dung 
Trường THPT 

Yên Mỹ 

Trường 

THPT Triệu 

Quang Phục 

Trường 

THPT Minh 

Châu 

Trường 

THPT Văn 

Giang 

Trường 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Trường 

THPT Khoái 

Châu 

I Quyết toán thu             

1 Tổng số thu 1.585.363.500 575.985.074 1.273.522.520 877.398.427 1.079.356.945 928.231.500 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 699.900.000 290.199.000 392.014.500 382.713.000 66.303.000 649.942.500 

1.2 Hoạt động khác 885.463.500 285.786.074 881.508.020 494.685.427 1.013.053.945 278.289.000 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 1.315.685.100 828.365.383 1.209.729.732 1.786.702.656 1.631.652.567 942.090.517 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 430.221.600 304.129.800 392.014.500 1.058.334.581 443.191.027 522.396.171 

2.2 Hoạt động khác 885.463.500 524.235.583 817.715.232 728.368.075 1.188.461.540 419.694.346 

3 Số thu nộp NSNN             

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước             

1 Chi quản lý hành chính             

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 
11.303.910.141 8.387.000.000 7.578.400.000 13.331.096.500 9.872.368.000 23.669.000.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.074.000.000 7.524.000.000 6.700.000.000 12.200.000.000 8.985.000.000 20.732.000.000 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.229.910.141 863.000.000 878.400.000 1.131.096.500 887.368.000 2.937.000.000 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2021 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên) 

 

STT Nội dung 

Trường THPT 

Trần Quang 

Khải 

Trường 

THPT 

Nguyễn Siêu 

Trường 

THPT Kim 

Động 

Trường 

THPT Đức 

Hợp 

Trường 

THPT Nghĩa 

Dân 

Trường 

THPT Ân Thi 

I Quyết toán thu             

1 Tổng số thu 1.245.047.700 609.820.500 2.100.579.000 1.077.208.928 725.267.593 1.833.746.916 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 527.646.000 552.877.500 647.109.000 346.995.000 357.270.000 656.799.000 

1.2 Hoạt động khác 717.401.700 56.943.000 1.453.470.000 730.213.928 367.997.593 1.176.947.916 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 887.670.555 504.476.112 1.779.259.371 1.084.547.556 767.224.300 1.901.104.216 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 215.235.459 342.208.971 397.109.000 376.456.550 348.974.500 731.983.000 

2.2 Hoạt động khác 672.435.096 162.267.141 1.382.150.371 708.091.006 418.249.800 1.169.121.216 

3 Số thu nộp NSNN             

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước             

1 Chi quản lý hành chính             

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 
9.211.506.500 8.621.996.700 11.180.180.000 8.464.914.960 7.071.000.000 11.931.000.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.171.000.000 7.531.000.000 10.102.000.000 7.272.000.000 6.210.000.000 10.406.000.000 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.040.506.500 1.090.996.700 1.078.180.000 1.192.914.960 861.000.000 1.525.000.000 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2021 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên) 

 

STT Nội dung 

Trường THPT 

Nguyễn Trung 

Ngạn 

Trường THPT 

Phạm Ngũ Lão 

Trường THPT 

Phù Cừ 

Trường THPT 

Nam Phù Cừ 

Trường THPT 

Tiên Lữ 

I Quyết toán thu           

1 Tổng số thu 1.619.108.931 1.486.466.000 1.602.083.299 889.331.912 2.368.201.993 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 494.229.000 176.705.000 652.677.000 350.205.000 988.311.160 

1.2 Hoạt động khác 1.124.879.931 1.309.761.000 949.406.299 539.126.912 1.379.890.833 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 1.427.587.809 1.466.730.500 1.335.899.532 790.953.281 2.247.552.959 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 308.836.640 193.825.500 386.493.233 251.826.369 645.547.878 

2.2 Hoạt động khác 1.118.751.169 1.272.905.000 949.406.299 539.126.912 1.602.005.081 

3 Số thu nộp NSNN           

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước           

1 Chi quản lý hành chính           

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ           

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 9.245.000.000 8.837.000.000 12.030.448.600 6.810.105.800 11.516.000.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7.931.000.000 7.646.000.000 10.877.000.000 6.054.000.000 10.736.000.000 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.314.000.000 1.191.000.000 1.153.448.600 756.105.800 780.000.000 

 

 

 



Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên     

Chương: 422     

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2021 của Sở GD&ĐT Hưng Yên ) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên) 

 

STT Nội dung 
Trường THPT 

Trần Hưng Đạo 

Trường 

THCS&THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Trường THPT 

Hưng Yên 

Trường THPT 

Chuyên HY 
TT GDTX tỉnh 

I Quyết toán thu           

1 Tổng số thu 672.058.860 1.948.848.488 2.124.233.176 1.790.949.500 592.061.800 

1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 459.078.000 965.187.400 756.011.000 767.804.000 569.204.800 

1.2 Hoạt động khác 212.980.860 983.661.088 1.368.222.176 1.023.145.500 22.857.000 

2 Chi từ nguồn thu được để lại 506.017.756 1.445.650.570 2.013.458.276 1.400.873.500 648.220.500 

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 293.036.896 495.573.570 556.599.700 377.728.000 615.363.500 

2.2 Hoạt động khác 212.980.860 950.077.000 1.456.858.576 1.023.145.500 32.857.000 

3 Số thu nộp NSNN           

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước           

1 Chi quản lý hành chính           

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ           

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 8.960.256.500 9.971.933.463 12.995.000.000 24.159.614.600 3.241.000.000 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.216.000.000 9.169.933.463 11.814.000.000 16.807.000.000 2.431.000.000 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 744.256.500 802.000.000 1.181.000.000 7.352.614.600 810.000.000 
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